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Chủ đề 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
1. Mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản
a. Mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng tư sản
* Mục tiêu: 
- Mục tiêu chung: lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Về kinh tế: thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hàng hóa; hướng đến một nền sản xuất tập trung, cải tiến kĩ thuật.
+ Về chính trị: xây dựng nhà nước pháp quyền, là nhà nước dân chủ tư sản, dựa trên việc quản lí đất nước bằng pháp luật. 
* Nhiệm vụ của cách mạng tư sản:
- Nhiệm vụ dân tộc: giành độc lập dân tộc; xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ, thống nhất thị trường dân tộc; hình thành quốc gia dân tộc.
- Nhiệm vụ dân chủ: xóa bỏ tính chất chuyên chế phong kiến; xác lập nền dân chủ tư sản.
a. Giai cấp lãnh đạo của cách mạng tư sản.
- Là những lực lượng mới, có tư tưởng tiến bộ, có thế lực trong xã hội: Giai cấp tư sản, quý tộc tư sản hóa (ở Anh, Đức, Nhật), giai cấp tư sản công thương (ở Mỹ, Pháp), giai cấp vô sản (ở Nga) … 
c. Động lực của cách mạng tư sản.
- Quần chúng nhân dân (gồm nông dân, công nhân, bình dân thành thị, tiểu tư sản, nô lệ da đen,…) là lực chính.
2. Kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản
- Kết quả: Các cuộc cách mạng tư sản đã lật đổ, xóa bỏ được tàn dư của chế độ phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất mới, xây dựng nhà nước pháp quyền.
- Ý nghĩa:
+ Cách mạng tư sản thắng lợi đã đặt dấu mốc cho chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời, thúc đẩy kinh tế tư bản phát triển, xác lập ở châu Âu và Bắc Mỹ.
+ Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc cách mạng chống phong kiến và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mỹ Latinh.
2. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
a. Sự mở rộng và phát triển chủ nghĩa tư bản
- Chủ nghĩa tư bản được mở rộng, phát triển trên phạm vi toàn cầu, trở thành hệ thống thế giới, bằng các hình thức xuất khẩu tư bản, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng, tài chính.
b. Chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
- Giai đoạn 1 (thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX): chủ nghĩa tư bản được gọi là chủ nghĩa tư bản tự do cạnh trạnh, chịu sự chi phối qui luật cung cầu, không có sự can thiệp của nhà nước.
- Giai đoạn 2 (từ những năm 60, 70 của thế kỉ XIX): Sự phát triển của các tổ chức độc quyền tạo ra cơ sở vật chất cho bước chuyển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền. Trong giai đoạn này, các tổ chức tư bản độc quyền đã chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.
3. Chủ nghĩa tư bản hiện đại
Tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại
- Tiềm năng:
+ Chủ nghĩa tư bản có sức sản xuất phát triển cao dựa trên thành tựu của khoa học - công nghệ và cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, đẩy nhanh năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh
- Thách thức: 
+ Nhiều vấn đề đặt ra như nạn thất nghiệp, khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn, xung đột sắc tộc, tôn giáo ,.. 

Chủ đề 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY
[bookmark: _Hlk148874882]1. Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 
- Ngày 25 /11 / 1917,  cuộc tấn công cung điện Mùa Đông diễn ra, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ, chính quyền Xô Viết được thành lập. Cách mạng tháng 10 Nga giành được thắng lợi.
- Chính quyền Xô Viết ban hành sắc lệnh Hòa Bình và sắc lệnh ruộng đất  nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. 
- Từ năm 1919 đến cuối năm 1920, đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.
 - Ngày 30 / 12 /1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết( gọi tắt là Liên Xô) thành lập. 
2. Thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc
 a) Thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 
  - Cuối năm 1978, Trung Quốc thực hiện cải cách và mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã thu được nhiều thành tựu:
    + Về kinh tế: thực hiện nền kinh tế thị trường, chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật, đạt tốc độ tăng trưởng cao. tổng sản phẩm trong nước.
    + Về xã hội: xây dựng một xã hội hiện đại,  có tính hài hòa, chú trọng công bằng và an sinh xã hội, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trung Quốc chiến thắng trong cuộc chiến chống nghèo đói.
    + Về văn hóa:  xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, đề cao văn hóa dân tộc, phát triển giáo dục và khoa học,...
    b) Ý nghĩa.
- Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế phát triển, chính trị-xã hội ổn định.
- Chứng tỏ sự đúng đắn của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.
   
Chủ đề 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
1. Công cuộc cải cách ở Xiêm. 
 Giữa thế kỷ XIX, trước yêu cầu bảo vệ nền độc lập, phát triển đất nước, vua Mông-kút và vua Chu-la-long-con đã tiến hành công cuộc cải cách.
  - Kinh tế: giảm thuế nông nghiệp, xóa bỏ chế độ lao dịch, khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ... tư bản nước ngoài được phép đầu tư kinh doanh
  - Chính trị: đứng đầu nhà nước là vua, bên cạnh vua có hội đồng nhà nước. Hội đồng chính phủ phụ trách hành pháp, gồm 12 bộ trưởng. Quân đội được trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây
 - Xã hội: xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ, giải phóng người lao động.
 - Văn hóa, giáo dục: mở các trường học theo mô hình phương Tây.
 2. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á
a) Đông Nam Á hải đảo
 - Ở In-đô-nê-xi-a: Dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan diễn ra sôi nổi, tiêu biểu như A-chê, Xu-ma-tra...
- Ở Phi-lip-pin: Phong trào đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha liên tục nổ ra ở các tỉnh Ba-ta-ga, Bu-la-can, Ca-vi-tê.... 
b) Đông Nam Á lục địa
- Ở Mi-an-ma: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh diễn ra mạnh mẽ, trong đó các vị cao tăng và trí thức đóng vai trò nòng nốt lãnh đạo.
- Ở Cam-pu-chia: Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt, tiêu biểu như cuộc đấu tranh của Hoàng thân Si-vô-tha, A-cha-xoa, Pu-côm-bô.
- Ở Lào: Cuộc đấu tranh chống Pháp nhận được sự giúp đỡ của người H’mông và các dân tộc ít người ở vùng Tây Bắc Việt Nam.
- Ở Việt Nam: Cuộc đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, tiêu biểu ở các tỉnh Nam kỳ.
3.Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
a) Giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến năm 1920.
 Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ đấu tranh chống xâm lược sang đấu tranh giải phóng dân tộc. Hình thức đấu tranh phong phú: bạo động, khởi nghĩa, cải cách ôn hòa, đòi dân nguyện.
b) Giai đoạn 1920 - 1945
 - Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra (1920-1939), nhân dân các dân tộc tiếp tục cuộc đấu tranh với hai hình thức cải cách ôn hòa và bạo động vũ trang.
 - Từ năm 1930, nhiều nhiều đảng cộng sản được thành lập để lãnh đạo phong trào. 
 - Từ 1940- 1945, cuộc đấu tranh chĩa mũi nhọn sang chống xâm lược và cai trị của quân phiệt Nhật.
 - Tháng 8- 1945, chớp thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân Indonesia, Lào, Việt Nam đã vùng lên đánh đuổi quân phiệt Nhật giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do.
c) Giai đoạn 1945- 1975
- Các nước Đông Dương tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các nước còn lại đàm phán hòa bình với chính quyền thực dân ở các thuộc địa của Anh, Mỹ, Hà Lan…để giành độc lập.

